
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222836 Phạm Trường An 21/09/2004 Cần Thơ DH22TIN03

2 221222 Lê Văn Nhựt Anh 30/10/2004 An Giang DH22TIN06

3 212282 Trần Gia Bảo 30/05/2003 Cà Mau DH21OTO06

4 202610 Nguyễn Văn Cẩn 23/04/2002 Bạc Liêu DH20XDU01

5 212695 Cao Minh Chuyễn 18/11/2003 Bạc Liêu DH21OTO06

6 212464 Nguyễn Thành Danh 24/12/2003 TP.HCM DH21KMT01

7 219486 Nguyễn Tuấn Đạt 27/09/2003 Cần Thơ DH21KMT01

8 224788 Trần Kiều Duyên 21/02/2004 Cà Mau DH22TIN03

9 226478 Trần Ngọc Hân 07/10/2003 Sóc Trăng DH22TIN03

10 219558 Dương Mỹ Hằng 10/10/2003 Hậu Giang DH21KQT02

11 2110753 Nguyễn Chí Hiếu 08/07/2003 Vĩnh Long DH21KMT01

12 225496 Trần Công Phi Hùng 16/11/2002 Đồng Tháp DH22TIN03

13 220710 Nguyễn Hoàng Huy 09/01/2003 Cà Mau DH22TIN03

14 221672 Võ Gia Huy 03/12/2004 Cà Mau DH22TIN03

15 2110580 Lử Minh Khang 06/09/2003 An Giang DH21DPT01

16 225373 Phan Duy Khang 15/10/2004 Kiên Giang DH22TIN03

17 220495 Trần Minh Khang 10/10/2004 Vĩnh Long DH22TIN03

18 220500 Võ Hoàng Khiêm 15/06/2004 Cà Mau DH22TIN03

19 2110842 Lâm Tấn Kiệt 13/10/2003 An Giang DH21KMT01

20 2010247 Lê Văn Luân 28/08/2002 Cà Mau DH20TIN04

21 212679 Huỳnh Khải Nam 24/10/2003 Bạc Liêu DH21OTO06

22 2110817 Mai Trần Trọng Nhân 25/03/2003 Vĩnh Long DH21KMT01
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23 224750 Nguyễn Tấn Phát 01/01/2004 Sóc Trăng DH22TIN03

24 220393 Nguyễn Tấn Phát 28/08/2004 Sóc Trăng DH22TIN03

25 212445 Từ Văn Phát 05/04/2003 Trà Vinh DH21OTO06

26 212525 Lê Văn Qui 10/04/2003 Kiên Giang DH21OTO06

27 219456 Hà Xuân Quỳnh 13/02/2003 Cần Thơ DH21KQT02

28 221206 Vũ Tấn Tài 19/03/2004 Cần Thơ DH22TIN03

29 2110109 Phan Vân Thanh 04/10/2003 Cần Thơ DH21KQT02

30 2110100 Nguyễn Hoài Thương 17/12/2003 Hậu Giang DH21DPT01

31 200586 Nguyễn Trí Tiến 29/11/2002 Cần Thơ DH20TIN05

32 2110571 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 09/08/2003 Kiên Giang DH21LKT02

33 202192 Đặng Linh Trường 22/01/2002 Trà Vinh DH20TIN04

34 219936 Lê Văn Trường 01/01/2003 Cần Thơ DH21OTO06

35 219691 Trương Huỳnh Thảo Vân 01/05/2003 Cần Thơ DH21KQT02

36 213733 Lê Phương Vinh 28/07/2002 Cần Thơ DH21QTD02

37 214336 Trịnh Chí Vọng 03/04/2003 Bạc Liêu DH21KTO02

38 219465 Trần Như Ý 29/10/2003 Sóc Trăng DH21KQT02

39 211138 Trần Như Ý 23/07/2003 Sóc Trăng DH21LKT02


